
 

Phụ lục 4 

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN XÉT TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA, 

 HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

(Đính kèm Hướng dẫn số            /HD-SGDĐT ngày     tháng 12 năm 2024) 
 

1. Đối với cá nhân 

 Tiêu chuẩn, điều kiện Xét tặng 

1 

1. Đạt “Lao động tiên tiến”; 

2. Đạt 1 trong 2 điều kiện sau: 

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

b) Có sáng kiến được cơ sở công nhận hoặc có đề tài khoa học, đề án 

khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu. 

Chiến sĩ  

thi đua cơ sở 

2 

1. Có 03 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 

2. Có sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp Thành phố. 

Chiến sĩ  

thi đua  

Thành phố 

3 

1. Có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Thành phố; 

2. Có sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc. 

Chiến sĩ  

thi đua  

toàn quốc 

4 

1. Đạt 1 trong 2 điều kiện sau: 

a) Có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.  

b) 02 năm liên tục trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả 

trong phạm vi cấp cơ sở hoặc có 02 đề tài khoa học, đề án khoa học, công 

trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả 

trong phạm vi cơ sở. 

Bằng khen 

của Chủ tịch 

Ủy ban nhân 

dân Thành 

phố 

5 

1. Đã được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố;  

2. Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.  

Trong thời gian đó có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. 

Bằng khen 

của  

Thủ tướng 

Chính phủ 

6 

1. Đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”; 

2. Sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công 

nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

3. Trong thời gian đó thỏa mãn các điều kiện sau: 

a) Có từ 01 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

b) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. 

Huân chương 

Lao động 

hạng Ba 

7 

1. Đã được tặng “Huân chương Lao động” hạng Ba; 

2. Sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên.  

Trong thời gian đó thỏa mãn các điều kiện sau:  

a) Có từ 02 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;  

b) Có 01 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Thành phố. 

Huân chương 

Lao động 

hạng Nhì 



 

2 

 

8 

1. Đã được tặng “Huân chương Lao động” hạng Nhì; 

2. Sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công 

nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

Trong thời gian đó thỏa mãn các điều kiện sau:  

a) Có từ 03 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

b) Có 02 lần được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh. 

Huân chương 

Lao động 

hạng Nhất 

 

2. Đối với tập thể 

 Tiêu chuẩn, điều kiện Xét tặng 

1 

1. Đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; 

b) Tích cực tham gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; 

c) Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó 

có ít nhất là 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 

d) Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 

đ) Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước. 

Tập thể  

Lao động 

xuất sắc 

2 

1. Tập thể dẫn đầu phong trào thi đua của cụm, khối thi đua do Ủy ban nhân 

dân Thành phố tổ chức và đạt các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Hoàn thành vượt các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; 

là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong Thành phố; 

b) Nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tích cực 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và 

các tệ nạn xã hội khác. 

Cờ thi đua 

Thành phố 

3 

1. Tập thể tiêu biểu xuất sắc trong số các tập thể dẫn đầu cụm, khối thi đua 

do Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức và đạt các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Có thành tích xuất sắc, hoàn thành vượt các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ 

được giao trong năm; 

b) Nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; đi đầu 

trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực và các tệ nạn xã hội khác. 

Cờ thi đua 

của  

Chính phủ 

4 

1. Tập thể đạt 1 trong 2 điều kiện sau: 

a) 02 năm liên tục được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

b) Đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”.  

2. Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các 

phong trào thi đua;  

3. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể;  

4. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính 

sách đối với tất cả thành viên trong tập thể; phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực. 

Bằng khen 

của Chủ tịch 

Ủy ban nhân 

dân Thành 

phố 

5 
1. Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố;  

2. Sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đạt 1 trong 2 

tiêu chuẩn sau: 

Bằng khen 

của  



 

3 

 

a) Được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

b) Đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.  

Trong thời gian đó thỏa mãn một trong các điều kiện sau:  

a) Có 01 lần được tặng Cờ thi đua của Thành phố; 

b) Có 02 lần được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 

phố. 

Thủ tướng 

Chính phủ 

6 

1. Có quá trình xây dựng, phát triển từ 10 năm trở lên;  

2. Đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”; 

3. Sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đạt 1 trong 2 

tiêu chuẩn sau: 

a) Được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

b) Đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.  

Trong thời gian đó thỏa mãn một trong các điều kiện sau:  

a) Có 01 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”.  

b) Có 02 lần được tặng Cờ thi đua của Thành phố.  

c) Có 01 lần được tặng Cờ thi đua của Thành phố và 01 lần được tặng 

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.  

d) Có 02 lần được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 

phố đối với tập thể không thuộc đối tượng được tặng cờ thi đua. 

Huân chương 

Lao động 

hạng Ba 

7 

1. Đã được tặng “Huân chương Lao động” hạng Ba; 

2. Sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đạt 1 trong 2 

tiêu chuẩn sau: 

a) Được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

b) Đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. 

Trong thời gian đó thỏa mãn một trong các điều kiện sau:  

a) Có 01 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 01 lần được tặng 

Cờ thi đua của Thành phố.  

b) Có 03 lần được tặng Cờ thi đua của Thành phố.  

c) Có 03 lần được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 

phố đối với tập thể không thuộc đối tượng được tặng cờ thi đua. 

Huân chương 

Lao động 

hạng Nhì 

8 

1. Đã được tặng “Huân chương Lao động” hạng Nhì;  

2. Sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đạt 1 trong 2 

tiêu chuẩn sau:  

a) Được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

b) Đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. 

Trong thời gian đó thỏa mãn một trong các điều kiện sau:  

a) Có 02 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”.  

b) Có 01 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 02 lần được tặng 

Cờ thi đua của Thành phố. 

c) Có 04 lần được tặng Cờ thi đua của Thành phố. 

d) Có 04 lần được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 

phố đối với tập thể không thuộc đối tượng được tặng cờ thi đua. 

Huân chương 

Lao động 

hạng Nhất 
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